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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/05/2021 đến ngày 10/5/2021

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1907/QĐ-BNN-KH
	04/5/2021
	Giao thực hiện nhiệm vụ CBĐT DA Hồ Cao Ngỗi, hồ Đát Đền, tỉnh Tuyên Quang
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	03/VBHN-BTNMT
	04/5/2021
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	04/VBHN-BTNMT
	04/5/2021
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Nghị định số 43
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	02/2021/TT-BTNMT
	29/4/2021
	Ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng
	16/6/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	25/2021/TT-BTC
	07/4/2021
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
	22/5/2021
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	2957/VPCP-CN
	05/5/2021
	Quản lý, sử dụng nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng của các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương.
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	02/VBHN-BTNMT
	04/5/2021
	Hợp nhất Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ với Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2077/BTNMT-TNN
	05/5/2021
	V/v đôn đốc thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông
	
	

	1. 
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
	17/TTr-BQL
	05/5/2021
	Về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản tại Khu công nghiệp Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang (Nhờ văn thư đổi lại văn bản này do có gửi thêm tài liệu)
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	2543/BCT-ĐTĐL
	07/5/2021
	Triển khai tổng thể thi hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	29/2021/TT-BTC
	28/4/2021
	Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo giáo dục phổ thông
	15/6/2021
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1812/BGDĐT-GDTrH
	05/5/2021
	Lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1830/BGDĐT-PC
	06/5/2021
	Tổng kết thi hành Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	673/QĐ-TTg
	08/5/2021
	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	2915/VPCP-KTTH
	04/5/2021
	Kết quả 05 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	568/QĐ-BKHĐT
	04/5/2021
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 3 Quyết định số 156/QĐ-BKHĐT ngày 18.2.2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2607/BKHĐT-PTDN
	07/5/2021
	Báo cáo tổng kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ
	
	

	1. 
	Chính phủ
	48/NQ-CP
	06/5/2021
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	2910/VPCP-KTTH
	04/5/2021
	V/v kết quả triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	638/QĐ-TTg
	29/4/2021
	QĐ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
	
	

	1. 
	Hà Nội
	583/CV-BCĐ
	02/5/2021
	Công điện về việc thực hiện nghiêm các biên pháp phòng chống dịch COVID-19
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	570/CĐ-TTg
	02/5/2021
	Công điện về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid 19
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	2948/VPCP-KGVX
	05/5/2021
	Về việc mua, sử dụng vắc xin phòng Covid-19 và nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	97/TB-VPCP
	06/5/2021
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	671/QĐ-TTg
	07/5/2021
	Quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	597/QĐ-BTTTT
	07/5/2021
	Kiện toàn Ban Chủ nhiệm Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet"
	
	

	1. 
	Bộ Nội vụ
	1988/BNV-TGCP
	07/5/2021
	V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	617/BC-BCĐ
	07/5/2021
	Báo cáo nhanh cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 05/5/2021.
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	2414/BCT-TTTN
	29/4/2021
	Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	2518/BCT-TTTN
	06/5/2021
	Đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển TTTN gắn với CVĐ "NVNUTDHVN" năm 2022
	
	

	1. 
	Bộ Tư pháp
	1301/BTP-PBGDPL
	29/4/2021
	V/v cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	1. 
	Bộ Tư pháp
	76/BC-BTP
	29/4/2021
	V/v kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 06 tháng cuối năm 2021 (Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/3/2021).
	
	

	1. 
	Bộ Tư pháp
	663/QĐ-BTP
	29/4/2021
	V/v ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021.
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ 
	646/QĐ-TTg
	05/5/2021
	Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	95/TB-VPCP
	06/5/2021
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tại Hội nghị tổng kết Đề án 896 giai đoạn 2013-2020.
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1960/QĐ-BNN-TCTS
	06/5/2021
	Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2636/BNN-TCTS
	07/5/2021
	Báo cáo kết quả Hội nghị tổng kết Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản và Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 (Bản đã chính sửa theo ý kiến góp ý của các Bộ)
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	2630/VPCP-NC
	16/4/2021
	V/v thực hiện Đề án đào tạo các bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo
	
	

	1. 
	Bộ Công an
	2313/QĐ-BCA
	09/4/2021
	V/v ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân năm 2021
	
	

	1. 
	Bộ Công an
	1138/BCA-C08
	19/4/2021
	V/v tổng kết thi hành Nghị định số 165/2013/NĐ-CP
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	2867/VPCP-NC
	30/4/2021
	V/v Tăng cường tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	569/QĐ-BTTTT
	29/4/2021
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông
	
	








